
BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM   

LỚP : 35VHCD1 - 35VHCD1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT MSSV Họ Và Tên ĐTB Xếp Loại
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4.0 3.0 4.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 6.0 6.0 6.0 10.0

1 3541010001 Lê Duy Hảo 5,60 TB 5.3 5.5 8.5 2.0 6.3 5.3 7.8 5.0 7.4 5.9 7.4 5.6

2 3541010007 Trịnh Văn Linh 4,80 YEU 1.0 4.8 3.5 5.5 2.3 4.3 5.5 5.5 4.8 5.5 4.0 3.8 7.3 6.0 4.3 5.5 5.1 4.5

3 3541010011 Hồ Hậu 3,60 KEM 10000.010000.0 0.5 4.0 4.3 0.5 6.0 4.3

4 3541010014 Đào Trần Kim 4,20 YEU 2.3 2.010000.0 3.5 5.8 5.0 5.4 4.9

5 3541010022 Phạm Văn Tuân 6,30 TBKHA 5.7 5.8 4.3 6.2 4.0 4.5 7.0 6.5 7.5 5.5 5.0 4.8 7.3 7.8 7.5 7.1 7.5 6.6

6 3541010026 Phùng Trung Tính 5,80 TB 4.8 5.8 4.5 6.0 3.5 5.8 4.0 6.5 4.0 7.5 5.0 4.5 7.8 9.3 7.8 6.5 5.8 6.1

7 3541010031 Ngô Thái Vinh 2,80 KEM 2.3 2.0 2.010000.0 1.2 3.3 2.4 1.3 5.0 5.6

8 3541010032 Hoàng Minh Vương 5,90 TB 6.8 5.8 5.0 5.6 3.2 6.5 6.0 5.0 7.2 7.7 4.8 5.3 6.8 7.5 7.8 6.1 6.5 6.0

9 3541010035 Lê Võ Lý Quỳnh 6,10 TBKHA 7.2 5.8 4.3 6.5 5.0 7.5 5.0 6.5 7.5 6.7 3.5 4.3 8.0 9.5 4.8 6.0 6.3 5.6

10 3541010038 Trần Quí Nhiên 4,70 YEU 0.5 0.5 2.8 2.5 6.0 0.5 2.5 4.5 1.0 3.8 7.3 6.3 5.9 5.6 5.3 5.8

11 3541010043 Lê Chí Hiếu 5,00 TB 2.7 5.5 0.5 2.5 4.0 3.5 3.5 3.3 5.3 3.5 4.3 6.8 7.3 6.0 5.8 5.0 5.0

12 3541010059 Nguyễn Hoàng Chương 5,20 TB 2.8 5.3 4.0 4.5 2.5 5.8 4.5 4.0 6.3 6.5 4.5 4.8 6.5 8.8 3.6 5.5 6.6 5.0

13 3541010076 Huỳnh Anh Khoa 4,50 YEU 3.010000.010000.0 0.8 7.3 9.0 3.6 5.0 5.1 4.9
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15.0 20.0 9.0 8.0

1 3541010001 Lê Duy Hảo 5,60 TB 6.2 5.4 5.7 4.9

2 3541010007 Trịnh Văn Linh 4,80 YEU 6.2 4.3 5.2 4.1

3 3541010011 Hồ Hậu 3,60 KEM 6.4 3.7 5.4 3.4

4 3541010014 Đào Trần Kim 4,20 YEU 5.3 5.6 4.4 4.2

5 3541010022 Phạm Văn Tuân 6,30 TBKHA 6.3 6.4 6.2 5.6

6 3541010026 Phùng Trung Tính 5,80 TB 5.8 5.3 4.5 6.3

7 3541010031 Ngô Thái Vinh 2,80 KEM 4.3 3.3 2.3 0.8

8 3541010032 Hoàng Minh Vương 5,90 TB 5.3 5.2 5.7 6.0

9 3541010035 Lê Võ Lý Quỳnh 6,10 TBKHA 5.4 6.2 6.3 6.3

10 3541010038 Trần Quí Nhiên 4,70 YEU 6.2 5.8 4.7 4.1

11 3541010043 Lê Chí Hiếu 5,00 TB 6.6 6.5 4.5 3.5

12 3541010059 Nguyễn Hoàng Chương 5,20 TB 5.5 6.3 4.2 4.0

13 3541010076 Huỳnh Anh Khoa 4,50 YEU 5.8 5.3 4.5 5.0
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4.0 3.0 4.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0 2.0 6.0 6.0 6.0 10.0

14 3541010079 Trần Hữu Nghị 6,00 TBKHA 5.5 6.5 3.3 6.5 2.0 5.8 3.5 5.5 5.8 7.2 4.5 4.0 7.8 7.0 6.9 5.9 7.5 5.9

15 3541010080 Cao Văn Chuyển 5,20 TB 3.3 2.5 5.0 2.8 3.5 1.5 5.8 5.2 4.0 3.8 5.8 8.0 7.4 4.9 6.3 4.9

16 3541010081 Lê Quang Khôi 5,20 TB 1.0 5.8 3.3 4.0 2.0 5.8 4.5 4.0 5.8 6.0 4.0 4.3 7.0 8.0 6.4 5.9 6.0 5.0

17 3541010087 Trương Anh Có 4,60 YEU 1.510000.0 5.3 5.8 6.6 5.5

18 3541010097 Phan Văn Cường 4,60 YEU 4.7 2.5 4.510000.0 5.8 4.0 3.1 1.6 4.9 5.3

19 3541010098 Lê My Sa 3,50 KEM 3.3 1.7 2.0 2.510000.0 2.7 3.3 0.8 6.5 5.0 3.3 2.5 5.6 4.9

20 3541010100 Nguyễn Công Vũ 3,50 KEM 10000.010000.0 2.3 1.0 4.8 4.9

21 3541010104 Lê Công Tiến 6,80 TBKHA 7.3 7.0 6.5 7.0 5.7 4.5 5.5 9.0 7.0 7.0 5.8 6.5 7.0 7.5 6.0 8.0 7.1 6.0

22 3541010106 Đinh Văn Được 5,50 TB 5.2 6.0 4.0 5.0 2.7 6.3 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.5 7.3 7.5 6.6 5.4 6.4 5.1

23 3541010107 Lê Hữu Phước 5,70 TB 10000.010000.0 8.4 3.1 7.6 5.9

24 3541010114 Vâ Hoµng Việt 5,80 TB 5.5 5.5 4.0 5.5 2.8 5.8 5.0 6.5 6.0 6.7 5.0 4.3 7.8 8.5 6.3 6.1 6.6 5.8

25 3541010120 Nguyễn Thành Đạt 6,40 TBKHA 7.8 6.5 5.0 5.7 3.5 6.0 5.5 5.5 6.5 6.7 5.0 4.8 7.5 7.6 7.0 6.9 6.6

26 3541010127 Nguyễn Chí Tân 6,10 TBKHA 5.0 5.5 4.0 6.0 3.5 5.5 5.0 8.0 6.0 6.5 4.3 3.8 7.3 8.3 8.3 6.8 7.0 5.1

27 3541010128 Lưu Phan Bảo Thiện 4,90 YEU 5.2 5.3 3.0 4.8 4.5 3.5 5.0 3.5 7.0 4.5 4.0 7.3 6.8 3.8 3.8 5.1 5.3

28 3541010136 Lê Công Hậu 6,30 TBKHA 8.0 7.0 5.5 5.7 4.0 7.0 6.0 9.0 6.8 6.3 6.0 5.5 7.8 7.0 6.5 7.4 6.8 6.3

29 3544010040 Lê Nguyễn Dương Phúc 3,70 KEM 4.8 1.0 1.5 2.510000.0 2.2 3.0 5.5 5.0 3.0 2.4 5.8 4.4
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15.0 20.0 9.0 8.0

14 3541010079 Trần Hữu Nghị 6,00 TBKHA 6.0 6.9 5.5 5.9

15 3541010080 Cao Văn Chuyển 5,20 TB 6.3 6.8 4.1 5.3

16 3541010081 Lê Quang Khôi 5,20 TB 5.0 6.8 4.0 4.6

17 3541010087 Trương Anh Có 4,60 YEU 6.3 5.3 4.8 3.2

18 3541010097 Phan Văn Cường 4,60 YEU 6.8 5.3 5.4 5.2

19 3541010098 Lê My Sa 3,50 KEM 5.8 3.5 2.5 2.5

20 3541010100 Nguyễn Công Vũ 3,50 KEM 5.4 4.0 4.8 3.3

21 3541010104 Lê Công Tiến 6,80 TBKHA 7.8 7.9 5.0 6.3

22 3541010106 Đinh Văn Được 5,50 TB 6.0 5.3 4.9 5.6

23 3541010107 Lê Hữu Phước 5,70 TB 8.4 7.3 6.0 5.3

24 3541010114 Vâ Hoµng Việt 5,80 TB 6.0 6.2 4.9 5.1

25 3541010120 Nguyễn Thành Đạt 6,40 TBKHA 5.8 7.2 6.3 6.6

26 3541010127 Nguyễn Chí Tân 6,10 TBKHA 6.9 6.9 5.1 5.2

27 3541010128 Lưu Phan Bảo Thiện 4,90 YEU 4.8 4.8 3.7 6.1

28 3541010136 Lê Công Hậu 6,30 TBKHA 6.3 6.9 3.2 6.1

29 3544010040 Lê Nguyễn Dương Phúc 3,70 KEM 5.3 4.2 3.0 2.8



TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2013

Tổng cộng : 24 Học phần
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